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 Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu.
Câu I (2,0 điểm):
Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. Trình bày biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần địa hình nước ta.
Câu II (3,0 điểm): 
Lao động và việc làm là vấn đề xã hội được quan tâm hàng đầu ở nước ta. Em hãy:
1. Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành và theo thành phần kinh tế ở nước ta.
2. Giải thích tại sao việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn của nước ta hiện nay.

Câu III (4,0 điểm):
Nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng trong nền kinh tế ở nước ta. Em hãy:

1. Phân tích những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp. Ý nghĩa của việc đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp hiện nay ở nước ta.
2. Giải thích tại sao chăn nuôi lợn, gia cầm tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu IV (5,0 điểm):

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Dựa vào Atlats Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, Em hãy:
1. Kể tên các tỉnh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ. Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí đến việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

2. Chứng minh Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có thế mạnh về khai thác, chế biến khoáng sản.
Câu V (6,0 điểm):   Cho bảng số liệu sau:
Diện tích và năng suất lúa cả năm của nước ta
	Năm
	Diện tích( nghìn ha)
	Năng suất( tạ/ha)

	
	Tổng số
	Trong đó: Lúa mùa
	

	2005
	7329
	2038
	48.9

	2008
	7400
	2018
	52.3

	2010
	7489
	1967
	53.4

	2013
	7899
	1985
	55.8


                          (Nguồn: Niên giám Thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 2014)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2013.

2. Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ.

........................................Hết...........................................

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục từ 2009 đến nay.
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     Hướng dẫn chấm có 04 trang, gồm 05 câu

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	2,0

	
	a
	Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam:
	1,0

	
	
	- Địa hình đối núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng.

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần địa hình nước ta:
	1,0

	
	
	- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi:

+ Biểu hiện: bề mặt địa hình bị cắt xẻ, nhiều hẻm vực, khe rãnh, đất bị xói mòn, rửa trôi, hiện tượng đất trượt đá lở. Sự hình thành địa hình cacxtơ (hang động, suối cạn...)
- Bồi tụ nhanh ở hạ lưu:

+ Biểu hiện:
- Sự bồi tụ, mở mang nhanh chóng ở đồng bằng hạ lưu sông. Rìa các đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long có nơi hàng năm tiến ra biển từ vài chục đến hàng trăm mét đất.
	0,25

0,25
0,25

0,25



	II
	
	
	3,0

	
	1
	Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành và theo thành phần kinh tế ở nước ta:
	1,5

	
	
	- Sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành:

+ Phần lớn lao động tập trung ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và tỉ trọng đang có xu hướng giảm (dẫn chứng).
+ Tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ còn chiếm tỉ lệ thấp và đang có xu hướng tăng lên (dẫn chứng).

+ Cơ cấu lao động đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa nhưng chuyển biến còn chậm.

- Sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế:

+ Đại bộ phận lao động làm việc trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước và đang có chiều hướng tăng (dẫn chứng). Lao động trong khu vực Nhà nước chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ và đang có chiều hướng giảm (dẫn chứng).

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng nhỏ nhất nhưng có xu hướng tăng nhanh (dẫn chứng).

+ Sự chuyển biến trên là phù hợp với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và mở cửa, hội nhập của nước ta trong giai đoạn hiện nay.
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	
	2
	Việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn của nước ta hiện nay vì:
	1,5

	
	
	- Sự đa dạng hóa các thành phần kinh tế, các ngành sản xuất, dịch vụ đã tạo ra mỗi năm gần một triệu việc làm mới.
- Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn còn gay gắt:

+ Tỉ lệ thất nghiệp (dẫn chứng).

+ Tỉ lệ thiếu việc làm (dẫn chứng).
	0,5
0,5

0,25

0,25

	III
	
	4,0

	
	1
	Phân tích những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp. Ý nghĩa của việc đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp hiện nay ở nước ta.
	2,5

	
	a
	Những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp:
	1,25

	
	
	- Nước ta có nhiều loại đất thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp (đất ở trung du, miền núi chủ yếu thuận lợi cho cây công nghiệp lâu năm, đất ở đồng bằng thuận lợi cho cây công nghiệp hàng năm).

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa theo mùa, theo độ cao, vĩ độ,... thuận lợi cho các loại cây công nghiệp nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới.

- Nguồn nước phong phú, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây công nghiệp.
- Điều kiện địa hình, đất trồng phân bố tập trung,... thuận lợi cho xây dựng các vùng chuyên canh quy mô lớn...

- Các giống bản địa, giống di thực, thuần chủng và lai tạo thích hợp.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Ý nghĩa của việc đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp hiện nay ở nước ta:
	1,25

	
	
	- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các điều kiện về tự nhiên và kinh tế - xã hội.

- Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, góp phần đa dạng hóa cơ cấu ngành công nghiệp.

- Tạo mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ cho đất nước.

-  Góp phần thực hiện đa dạng hóa sản xuất trong nông nghiệp.
	0,5
0,25

0,25

0,25

	
	2
	Chăn nuôi lợn, gia cầm tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long vì:
	1,5

	
	
	- Nguồn thức ăn dồi dào (từ phụ phẩm của ngành trồng trọt, thức ăn công nghiệp,....)
- Nhu cầu rất lớn về thực phẩm của hai đồng bằng đông dân.

- Điều kiện khác (tự nhiên thuận lợi, nguồn lao động có kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất đảm bảo, các trung tâm nghiên cứu giống, thú y,....)
	0,5
0,5

0,5

	IV
	
	5,0

	
	1
	Kể tên các tỉnh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ. Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí đến việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng:
	3,0

	
	a
	Kể tên các tỉnh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ:
	1,0

	
	
	- Tây Bắc gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình:

- Đông Bắc gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ; Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh.

          (Lưu ý: Trường hợp thí sinh nêu được 10 - 14 tỉnh cho 0,75 điểm, nếu từ 6 - 9 tỉnh cho 0,5 điểm, nếu dưới 6 tỉnh không cho điểm)
	

	
	b
	Ảnh hưởng của vị trí địa lí đến việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng:
	2,0

	
	
	- Thuận lợi:

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí đặc biệt (tiếp giáp Trung Quốc, Lào, Đồng bằng sông Hồng, vùng biển vịnh Bắc Bộ). 
+ Vùng có mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp nên ngày càng thuận lợi cho giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng nền kinh tế mở, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

- Khó khăn:
+ Vùng có diện tích rộng lớn, việc đẩy mạnh quan hệ trao đổi sản phẩm hàng hóa giữa các vùng còn khó khăn.
+ Đường biên giới dài cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề quốc phòng an ninh luôn luôn phải đề cao.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	2
	Chứng minh Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có thế mạnh về khai thác, chế biến khoáng sản
	2,0

	
	
	- Vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước ta. Các khoáng sản chính: than, sắt, thiếc, chì - kẽm, đồng, apatit, pyrit, đá vôi và sét làm xi măng, gạch ngói, gạch chịu lửa…

- Vùng than Quảng Ninh: 
+ Lớn bậc nhất và chất lượng than tốt nhất Đông Nam Á. 
+ Sản lượng khai thác vượt mức 30 triệu tấn/năm. Nguồn than khai thác được chủ yếu dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện (Uông Bí và Uông Bí mở rộng (Quảng Ninh) tổng công suất 450 MW, Cao Ngạn (Thái Nguyên) 116 MW, Na Dương (Lạng Sơn) 110 MW. Trong kế hoạch, sẽ xây dựng nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả (Quảng Ninh) công suất 6000 MW) và để xuất khẩu. 
- Nhiều mỏ kim loại đánh kể hơn cả là quặng đồng – Niken (Sơn La), sắt (Yên Bái), kẽm – chì (Chợ Điền – Bắc Kạn), đồng – vàng (Lào Cai), Thiếc và Bôxit (Cao Bằng). Mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng) sản xuất khoảng 1000 nghìn tấn thiếc mỗi năm. 

- Các khoáng sản phi kim loại đáng kể có apatit (Lào Cai). Mỗi năm khai thác khoảng 600 nghìn tấn quặng để sản xuất phân lân. 
	0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

	V
	
	6,0

	
	1
	Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2013:
	3,0

	
	
	- Vẽ biểu đồ:

+ Biểu đồ kết hợp. Có thể tham khảo biểu đồ sau:

Biểu đồ thể hiện hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2013
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+ Yêu cầu: Chính xác khoảng cách năm, có tên biểu đồ, đơn vị, chú giải, số liệu ghi trên biểu đồ.

- Lưu ý:

+ Vẽ biểu đồ khác: không cho điểm.

+ Nếu thiếu 1 trong các yêu cầu trên thì trừ 0,25 điểm/yêu cầu
	

	
	2
	Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất lúa của nước ta:
	3,0

	
	a
	Nhận xét
	1,5

	
	
	- Tổng diện tích và năng suất lúa đều tăng (dẫn chứng) 

- Diện tích lúa mùa có xu hướng giảm (dẫn chứng)

- Năng suất lúa tăng nhanh hơn, diện tích lúa tăng không đáng kể.
	0,5
0,5

0,5

	
	b
	Giải thích
	1,5

	
	
	- Tổng diện tích lúa tăng chậm do khả năng mở rộng diện tích không còn nhiều.
- Diện tích lúa mùa giảm do đây là thời gian thường bị mưa bão, năng suất thấp.
- Năng suất lúa tăng do áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất.
	0,5

0,5

0,5

	Tổng
	Câu I + Câu II + Câu III + Câu IV + Câu V
	20,0


Số báo danh


…………………….


…........................
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